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Năm học: 2024 - 2025



A   : TRẮC NGHIỆM:
I. SỐ HỌC.
1. Cặp phân số nào sau đây bằng nhau?




	A.  	B.  .	C.  .	D.  .

2. Phân số nào sau đây không bằng với phân số  ?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
3. 25 phút bằng bao nhiêu phần của 1 giờ ?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


4.  bằng bao nhiêu phần của  ?




	A.  	B.  .	C.  .	D.  

5. Rút gọn phân số  ta được phân số




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

6. Phân số nào sau đày nhỏ hơn phân số  ?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

7. Phân số nhỏ nhất trong các phân số  là




	A.  	B.  .	C.  .	D.  


8. Biết  . Giá trị nguyên của  là




	A.  .	B.  ,	C.  .	D.  .




9. Để làm một loại bánh người ta đã chuẩn bị  bột mì,  đường tinh luyện,  sữa tươi không đường và  kem tươi. Hỏi loại nguyên liệu nào có khối lượng ít nhất?
	A. Kem tươi.		B. Đường tinh luyện. 
	C. Bột mì.		D. Sữa tươi không đường.

10. Phân số  viết dưới dạng hỗn số là




	A.  	B.  .	C.  .	D.  

11. Hỗn số  viết dưới dạng phân số là




	A.  	B.  	C.  .	D.  .

12. Kết quả của phép tính  là




	A.  	B.  .	C.  	D.  

13. Số đối của phân số  là




	A.  	B.  	C.  .	D.  

14. Kết qủa của phép tính  là




	A.  	B.  	C.  	D.  

15. Kết quả của phép tính  là




	A.  	B.  ,	C.  	D.  


16. Biết  . Giá trị của  là




	A.  	B.  .	C.  .	D.  .

17. Kết quả của phép tính  là




	A.  	B.  .	C.  .	D.  .

18. Số nghịch đảo của phân số  là



	A.  .	B.  .	C. 4 .	D.  .

19. Phép tính nào sau đây cho kết quả là  ?




	A.  .	B.  ,	C.  .	D.  


20. Biết  . Giá trị của  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


21.  của  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

22.  của một số là 40, số đó là


	A. 25 .	B.  .	C.  .	D. 64 .

23. Một cửa hàng bán  số vải thì còn 420 mét vải. Hỏi số mét vải của cửa hàng lúc đầu là bao nhiêu?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
24 . Phân số nào sau đây không tối giản?
	
A. . 	
	
B. . 	
	
C. . 	
	
D. . 	



25 . Số thập phân sau:  được đổi ra phân số thập phân là:
	A.. 	
	B.. 	
	C.. 	
	D.. 	



 26 Thực hiện phép tính sau:.Kết quả là:
	
A. . 	
	
B. . 	
	
C. . 	
	
D. . 	


 27 .       của 36 là:
	A. 9
	B. 10
	C. 20
	D. 144


28 .       của 75m là:
	A. 80m
	B. 85m
	C. 90m
	D. 95m



29 . Phân số  là phân số tối giản của phân số nào sau đây?
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30 . Kết quả của phép tính  là:
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[bookmark: BMN_QUESTION29]II. HÌNH HỌC
1. 
Trong hình vẽ dưới đây, đường thẳng  đi qua điểm nào?
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1. 

[bookmark: BMN_QUESTION41][bookmark: BMN_QUESTION42]Trong hình vẽ dưới đây, điểm nào nằm giũa hai điểm  và ?
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1. 

[bookmark: BMN_QUESTION43]Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm  và ?
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1. [bookmark: BMN_QUESTION44]Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây?
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Có bao nhiêu cặp đường thẳng cắt nhau tại ?
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1. 
[bookmark: BMN_QUESTION50][bookmark: BMN_QUESTION51]Gọi I là điểm bất kì thuộc đoạn thẳng , điểm I nằm ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau?
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B. Điểm I nằm giữa hai điểm  và .

[bookmark: BMN_CHOICE_C51][bookmark: BMN_CHOICE_D51]C. Điểm I phải trùng với điểm .	




D. Điểm hoặc trùng với  hoặc nằm giữa hai điểm và hoặc trùng với điểm B
1. 
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[bookmark: BMN_QUESTION54]Nếu điểm  nằm trên đường thẳng xy thì điểm  là gốc chung của
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1. 
[bookmark: BMN_QUESTION55]Cho hình vẽ, trong ba điểm  thi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
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B. Điểm  nằm giữa điểm  và .



[bookmark: BMN_CHOICE_C55][bookmark: BMN_CHOICE_D55]C. Điểm  nằm giữa điểm  và .	
D. không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
1. [bookmark: BMN_QUESTION56]Kể tên các tia trong hình vẽ sau?
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1. 


[bookmark: BMN_QUESTION57]Cho tia , lấy  thuộc tia . Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 12 : Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây.
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B. Điểm  nằm giữa hai điểm  và .


[bookmark: BMN_CHOICE_C45][bookmark: BMN_CHOICE_D45]C. Hai điểm  nằm cùng phía đối với điểm .	



D. Hai điểm ,  nằm khác phía đối với điểm .
Câu 13: Cho hình vẽ sau. Chọn câu đúng.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_225.png?itok=NaDGmF4c]


A. ; .


B. ; .



C. Đường thẳng  cắt đường thẳng  tại điểm .
D. Không có hai đường thẳng nào cắt nhau trên hình vẽ.
Câu 14: Chọn câu đúng 
A. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng 
B. Nếu ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng
C. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng 
D. Cả ba đáp án trên đều sai
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
I. SỐ HỌC.
1. Dạng 1. Thực hiện phép tính, tính nhanh.
Bài 1. Thực hiện phép tính




a)           b)      c)  	d)  



e)       f)      f) [image: ]       g)  




h)   	i)  	k)  	l)  
Bài 2. Tính nhanh giá trị các biểu thức.


a)  	b)  


c)  	d)      	    


g)  	h)  
Bài 3. Tính nhanh giá trị các biểu thức.




	             	  


		e)   ; 		f)  
Bài 4: Thực hiện phép tính ( hợp lí nếu có thể)



a) .                   		b) .                    c) .	                    



d)  .   	   		e)  .             f)  .              



 g)      		h)                i)  



k)      	 	l)         	m)           
Bài 5: Tính hợp lý (nếu có thể):
a) (4,2 -5,6).3,8                    b) (25,12 + 13,28): 0,5          c) 2,4.95 + (-195).2,4
d) (35,67 – 2,14) – 35,67	    e) (-20,21) – (2,8 – 20,21)     f) (-1,7). (1– 382) – 382.1,7   

g) (1,7– 229) + (1,7 – 25 +229)          		h)      


 i)			k)                             
2. Dạng 2. Tìm x.

Bài 6. Tìm  , biết: 




a)  	b,   	c)  	d)  




e)  	f)     g)     h)  




i)  	k)  	l)  	m)  
Bài 7: Tìm x biết:




a) .		      b) .	                  c) .	          d)            




e)                         f) .	           g)	      h).




i)  	k)                m)       n) 	 




p) 	       r) 	s)           u)                
	3. Dạng 3. Bài toán về phân số: 

Bài 8. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 56 mét, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.


Bài 9. Một trường học có 120 học sinh khối 6 gồm ba lớp 6A, 6B và 6C. Số học sinh lớp 6A bằng  số học sinh khối 6. Số học sinh lớp 6B bằng  số học sinh khối 6. Số học sinh còn lại là học sinh lớp 6C .Tính số học sinh mỗi lớp.


Bài 10. Học sinh lớp 6A đã trồng được 112 cây trong ba ngày. Ngày thứ nhất trồng được  số cây. Ngày thứ hai trồng được  số cây còn lại. Tính số cây học sinh lớp 6A trồng được trong ngày thứ ba ?

Bài 11. Nhà Lan cách trường học 18 km. Hàng ngày Lan đi học bằng xe buýt, quãng đường từ nhà Lan đến bến xe buýt bằng  quãng đường từ nhà Lan đến trường học. Hỏi:
a) Độ dài quãng đường từ nhà Lan đến bến xe buýt?
b) Độ dài quãng đường từ bến xe buýt đến trường học?


Bài 12. Lớp 6A có 54 học sinh được xếp thành ba loại: khá, giỏi, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm  số học sinh cả lớp. Số học sinh khá chiếm  số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi


Bài 13. Nhà mợ Liên nuôi 90 con gà bao gồm: gà trống, gà mái và gà con. Trong đó: số gà trống chiếm  tổng số gà, số gà mái chiếm  tổng số gà mái và gà con. Tính số gà con.



Bài 14. Ba anh em Việt, Nam, Minh cùng tiết kiệm tiền nuôi lợn đất. Số tiền Việt tiết kiệm được bằng  số tiền Nam tiết kiệm được, số tiền Nam tiết kiệm được bằng  số tiền Minh tiết kiệm được. Biết số tiền Việt tiết kiệm được là 900 000 đồng. 
a) Tính số tiền Nam tiết kiệm được và số tiền Minh tiết kiệm được.

b) Ba anh em Việt, Nam, Minh dự định dùng  tổng số tiền của ba anh em tiết kiệm được để quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Hỏi ba anh em Việt, Nam, Minh đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bao nhiêu tiền?



Bài 15: Lớp 6A có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá và Đạt, số học sinh Đạt chiếm  số học sinh cả lớp, số học sinh Khá là  số học sinh còn lại, Tính số học sinh Giỏi.
4. Dạng 4. Hình học: 
[image: ]Bài 16: Cho hình vẽ sau: 
a) Nêu tên các cặp đường thẳng song song.
b) Nêu tên các bộ ba điểm thẳng hàng.
c) Điểm O nằm giữa hai điểm nào?
d) Điểm O và C nằm cùng phía so với điểm nào?
e) Điểm B và D nằm khác phía so với điểm nào?


 Bài 17. Cho đoạn thẳng  . Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB mà  . Tính độ dài đoạn thẳng AM.
Bài 18. Trong hình vẽ, đoạn thẳng ON có độ dài bao nhiêu?

  





Bài 19. Trên tia   vẽ 2 đoạn thẳng  và  sao cho  ,  

[bookmark: MTBlankEqn]	a) Điểm   có nằm giữa hai điểm O và N không? Tại sao?

	b) Tính độ dài đoạn thẳng  .





Bài 20. Trên tia  lấy hai điểm  và  sao cho  ,  .

a. Tính độ dài đoạn  .





b. Vẽ tia  là tia đối của tia  , trên tia  lấy điểm  sao cho  . 


   	Tính  và  .












Bài 21. Cho điểm  thuộc đường thẳng . Trên tia  lấy điểm  sao cho  cm. Trên tia  lấy điểm  sao cho  cm. Gọi ,  lần lượt là trung điểm của , .



a) Tính độ dài các đoạn thẳng , .      b) Tính độ dài đoạn thẳng .





Bài 22. Trên tia  lấy hai điểm  và  sao cho  cm,  cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng .




b) Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Tính độ dài các đoạn thẳng , 

c) Tính độ dài đoạn thẳng .

Bài 23: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, Lấy điểm B thuộc tia Oy.
	a, Viết tên các tia trùng với tia Oy.
	b, Viết tên hai tia đối nhau gốc B.
	c, Hai tia Ax và Oy có đối nhau không? Vì sao?
Bài 24 :Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:
	a, Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho A nằm giữa B và C.
	b, Vẽ ba điểm A, M, N sao cho A, M nằm cùng phía đối với N.
	c) Vẽ tia Oa và tia Ob chung gốc O, nhưng không trùng nhau.Trên tia Oa lấy điểm A, vẽ tia Ax cắt  tia Ob tại M. 
Bài 25: Vẽ đường thẳng xy, Lấy ba điểm A, B, C trên đường thẳng xy theo thứ tự ấy.
	a, Viết tên hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau gốc A.
	b, Hai tia Ax và Cy có là hai tia đối nhau không? Vì sao?
	c, Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng trong hình vẽ.
	d, Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?


Bài 26: Cho đoạn thẳng .Lấy  M thuộc đoạn AB, biết . Tính MB.

Bài 27: Cho đoạn thẳng . Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. So sánh AC và CB nếu:


	a, .                  	b, .


Bài 28: Cho đoạn thẳng . Lấy điểm M nằm giữa hai điểm A và B sao cho .
	a, Tính độ dài đoạn thẳng MB
	b, Lấy thêm 2 điểm phân biệt C và D trên đoạn MB (C, D không trùng với M và B). Khi đó trên hình có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó?
 5. DẠNG 5   BÀI TẬP NÂNG CAO:
Bài 29: Tính tổng: 


                                  


                                         
 Bài 30: Tìm x, biết:
	a) 
 
	b) 
 




Bài 31: Cho A =. Chứng tỏ: 

Bài 32:Chứng minh rằng: 
Bài 33: Tìm số nguyên x để các phân số sau là phân số nguyên
	a) 
 
	b) 
 
	c) 
 
	d) 
 
	e) 
 


Bài 34: Chứng tỏ các phân số sau là phân số tối giản
	a) 
 
	b) 

	c) 



Bài 35: So sánh hai phân số sau:




a. và 					b. và 		

	Tổ trưởng





Đỗ Thị Hợp
	BGH XÁC NHẬN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Tạ Thúy Hà
	GVBM





Nguyễn Thị Thu Huyền



oleObject3.bin

image48.wmf
8

1

7


oleObject49.bin

image49.wmf
5

2

8


oleObject50.bin

image50.wmf
15

8


oleObject51.bin

image51.wmf
15

8

-


oleObject52.bin

image52.wmf
21

8


oleObject53.bin

image4.wmf
48

;

1540

--


image53.wmf
42

8


oleObject54.bin

image54.wmf
23

510

-

+

-


oleObject55.bin

image55.wmf
1

10

-


oleObject56.bin

image56.wmf
7

10

-


oleObject57.bin

image57.wmf
1

15

-


oleObject58.bin

oleObject4.bin

image58.wmf
1

5

-


oleObject59.bin

image59.wmf
1

4

-


oleObject60.bin

image60.wmf
1

4

-


oleObject61.bin

image61.wmf
1

4

-


oleObject62.bin

image62.wmf
1

4


oleObject63.bin

image5.wmf
3

8

-


oleObject64.bin

image63.wmf
53

128

-

-

-


oleObject65.bin

image64.wmf
1

8

-


oleObject66.bin

image65.wmf
1

24

-


oleObject67.bin

image66.wmf
1

24


oleObject68.bin

image67.wmf
1

24

-

-


oleObject5.bin

oleObject69.bin

image68.wmf
454

151215

--

+-

-


oleObject70.bin

image69.wmf
5

10

-


oleObject71.bin

oleObject72.bin

image70.wmf
5

12

-

-


oleObject73.bin

image71.wmf
5

12

-


oleObject74.bin

image6.wmf
3

8

-


image72.wmf
57

1218

x

-=


oleObject75.bin

image73.wmf
x


oleObject76.bin

image74.wmf
1

36


oleObject77.bin

image75.wmf
1

36

-


oleObject78.bin

image76.wmf
29

36


oleObject79.bin

oleObject6.bin

image77.wmf
29

36

-


oleObject80.bin

image78.wmf
36

:

815

-

-


oleObject81.bin

image79.wmf
15

16


oleObject82.bin

image80.wmf
18

120

-

-


oleObject83.bin

image81.wmf
3

7

-


oleObject84.bin

image7.wmf
3

8


image82.wmf
18

120


oleObject85.bin

image83.wmf
1

4

-

-

-


oleObject86.bin

image84.wmf
1

4

-


oleObject87.bin

image85.wmf
1

4

-


oleObject88.bin

image86.wmf
4

-


oleObject89.bin

oleObject7.bin

image87.wmf
12

35

-


oleObject90.bin

image88.wmf
102

75

--

×


oleObject91.bin

image89.wmf
43

75

--

×


oleObject92.bin

image90.wmf
43

75

-

+


oleObject93.bin

image91.wmf
43

75

×


oleObject94.bin

image8.wmf
6

16

-


image92.wmf
510

1218

x

-

×=


oleObject95.bin

oleObject96.bin

image93.wmf
4

3


oleObject97.bin

image94.wmf
3

4

-


oleObject98.bin

image95.wmf
4

3

-


oleObject99.bin

image96.wmf
4

3


oleObject8.bin

oleObject100.bin

image97.wmf
2

5


oleObject101.bin

image98.wmf
15

8

-


oleObject102.bin

image99.wmf
30

40


oleObject103.bin

image100.wmf
3

4


oleObject104.bin

oleObject105.bin

image9.wmf
6

16

-


image101.wmf
2

3


oleObject106.bin

image102.wmf
5

8


oleObject107.bin

image103.wmf
25

-


oleObject108.bin

image104.wmf
64

-


oleObject109.bin

image105.wmf
3

7


oleObject110.bin

oleObject9.bin

image106.wmf
180 m


oleObject111.bin

image107.wmf
420 m


oleObject112.bin

image108.wmf
600 m


oleObject113.bin

image109.wmf
735 m


oleObject114.bin

image110.wmf
1

5


oleObject115.bin

image10.wmf
25

100


image111.wmf
1

4


oleObject116.bin

image112.wmf
3

6


oleObject117.bin

image113.wmf
2

5


oleObject118.bin

image114.wmf
0,32


oleObject119.bin

image115.wmf
24

1515

-

+


oleObject120.bin

oleObject10.bin

image116.wmf
1

15


oleObject121.bin

image117.wmf
2

15


oleObject122.bin

image118.wmf
1

15

-


oleObject123.bin

image119.wmf
2

15

-


oleObject124.bin

image120.wmf
2

3


oleObject125.bin

image11.wmf
25

10


image121.wmf
140

200


oleObject126.bin

image122.wmf
130

210


oleObject127.bin

image123.wmf
180

270


oleObject128.bin

image124.wmf
150

300


oleObject129.bin

image125.wmf
214

55

-


oleObject130.bin

oleObject11.bin

image126.wmf
12

5

-


oleObject131.bin

image127.wmf
1

3

-


oleObject132.bin

image128.wmf
3

-


oleObject133.bin

image129.wmf
1

3


oleObject134.bin

image130.wmf
d


oleObject135.bin

image12.wmf
5

12


image131.png




image132.wmf
,

KO


oleObject136.bin

image133.wmf
,

KH


oleObject137.bin

image134.wmf
0,

E


oleObject138.bin

image135.wmf
C


oleObject139.bin

image136.wmf
D


oleObject12.bin

oleObject140.bin

image137.png




image138.wmf
C


oleObject141.bin

image139.wmf
D


oleObject142.bin

image140.wmf
A


oleObject143.bin

image141.wmf
B


oleObject144.bin

image13.wmf
5

12

-


image142.png




image143.wmf
Î

Mb


oleObject145.bin

image144.wmf
Î

Na


oleObject146.bin

image145.wmf
Î

Pa


oleObject147.bin

image146.wmf
Ï

Pb


oleObject148.bin

image147.png




oleObject13.bin

image148.wmf
C


oleObject149.bin

image149.wmf
AB


oleObject150.bin

image150.wmf
A


oleObject151.bin

image151.wmf
A


oleObject152.bin

image152.wmf
B


oleObject153.bin

image14.wmf
48 g


oleObject154.bin

image153.wmf
I


oleObject155.bin

image154.wmf
A


oleObject156.bin

image155.wmf
A


oleObject157.bin

image156.wmf
B


oleObject158.bin

image157.wmf
M


oleObject14.bin

oleObject159.bin

image158.wmf
5 

=

ABcm


oleObject160.bin

image159.wmf
,

MAMB


oleObject161.bin

image160.wmf
2 

cm


oleObject162.bin

image161.wmf
2,5 

cm


oleObject163.bin

image162.wmf
5 

cm


image15.wmf
1 kg


oleObject164.bin

image163.wmf
2,2 

cm


oleObject165.bin

image164.wmf
O


oleObject166.bin

image165.wmf
O


oleObject167.bin

image166.wmf
Ox


oleObject168.bin

image167.wmf
Oy


oleObject15.bin

oleObject169.bin

image168.wmf
Ox


oleObject170.bin

image169.wmf
xy


oleObject171.bin

image170.wmf
Oy


oleObject172.bin

image171.wmf
xy


oleObject173.bin

image172.wmf
,,

MNO


image16.wmf
48

100


oleObject174.bin

image173.png




image174.wmf
N


oleObject175.bin

image175.wmf
M


oleObject176.bin

image176.wmf
O


oleObject177.bin

image177.wmf
O


oleObject178.bin

oleObject16.bin

image178.wmf
M


oleObject179.bin

image179.wmf
N


oleObject180.bin

image180.wmf
M


oleObject181.bin

image181.wmf
O


oleObject182.bin

image182.wmf
N


oleObject183.bin

oleObject17.bin

image183.png




image184.wmf
0

x


oleObject184.bin

image185.wmf
0,0,0,0

xyzt


oleObject185.bin

image186.wmf
0,0,0,0

xyzt


oleObject186.bin

image187.wmf
AB


oleObject187.bin

image188.wmf
M


image17.wmf
5

12


oleObject188.bin

image189.wmf
AB


oleObject189.bin

image190.png




image191.wmf
A


oleObject190.bin

image192.wmf
B


oleObject191.bin

image193.wmf
M


oleObject192.bin

oleObject18.bin

image194.wmf
M


oleObject193.bin

image195.wmf
A


oleObject194.bin

image196.wmf
B


oleObject195.bin

image197.wmf
M


oleObject196.bin

image198.wmf
B


oleObject197.bin

image18.wmf
6

125


image199.wmf
A


oleObject198.bin

image200.wmf
M


oleObject199.bin

image201.wmf
A


oleObject200.bin

image202.wmf
B


oleObject201.bin

image203.png




image204.wmf
M


oleObject19.bin

oleObject202.bin

image205.wmf
P


oleObject203.bin

image206.wmf
Q


oleObject204.bin

image207.wmf
P


oleObject205.bin

image208.wmf
M


oleObject206.bin

image209.wmf
Q


image19.wmf
224

144


oleObject207.bin

image210.wmf
,

PQ


oleObject208.bin

image211.wmf
M


oleObject209.bin

image212.wmf
M


oleObject210.bin

image213.wmf
Q


oleObject211.bin

image214.wmf
P


oleObject20.bin

oleObject212.bin

image215.png




image216.wmf
Pa

Î


oleObject213.bin

image217.wmf
Pc

Î


oleObject214.bin

image218.wmf
Qb

Î


oleObject215.bin

image219.wmf
Qc

Î


oleObject216.bin

image20.wmf
19

3


image220.wmf
a


oleObject217.bin

image221.wmf
c


oleObject218.bin

image222.wmf
P


oleObject219.bin

image223.wmf
1-9

+

88


oleObject220.bin

image224.wmf
31

52

-

-


oleObject221.bin

oleObject21.bin

image225.wmf
(

)

7

34

17

-

×-


oleObject222.bin

image226.wmf
255

7137

--

-+


oleObject223.bin

image227.wmf
313

5410

--

++


oleObject224.bin

image228.wmf
197

51025

--

++


oleObject225.bin

image229.wmf
3178

233223

æö

-+

ç÷

èø


image230.wmf
343

63.

595

æö

-+

ç÷

èø


image21.wmf
19

7


oleObject226.bin

image231.wmf
.

7

237

36

æö

ç÷

èø

--

+


oleObject227.bin

image232.wmf
333

645

11711

æö

+-

ç÷

èø


oleObject228.bin

image233.wmf
255

7137

--

-+


oleObject229.bin

image234.wmf
31

74

84

-+


oleObject230.bin

image235.wmf
31576

5757

--

+++


oleObject22.bin

oleObject231.bin

image236.wmf
889152021

172317232022

-

+-++


oleObject232.bin

image237.wmf
53121

74574

---

++++


oleObject233.bin

image238.wmf
2754161

232123212

--

+-++


oleObject234.bin

image239.wmf
155153

...

799797

++


oleObject235.bin

image240.wmf
3717

..

4949

+


image22.wmf
14

9


oleObject236.bin

image241.wmf
5

)3.

11

a

-


oleObject237.bin

image242.wmf
3414

).;

576

b

+


oleObject238.bin

image243.wmf
1034

).

21815

c

-


oleObject239.bin

image244.wmf
2355

).

34714

d

æöæö

++

ç÷ç÷

èøèø


oleObject240.bin

image245.wmf
3333

45711

M

6666

45711

++-

=

++-


oleObject23.bin

oleObject241.bin

image246.wmf
2222

35711

N

666

2

5711

+--

=

+--


oleObject242.bin

image247.wmf
59

3:

124

-

-


oleObject243.bin

image248.wmf
213

4

324

æö

-+

ç÷

èø


oleObject244.bin

image249.wmf
35343

..

57575

---

+-


oleObject245.bin

image250.wmf
2133

:

8416

æö

-

ç÷

èø


image1.wmf
48

;

1520

--


image23.wmf
16

3


oleObject246.bin

image251.wmf
3725

:

4392

-

æöæö

+-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject247.bin

image252.wmf
43485

..

9119119

---

++


oleObject248.bin

image253.wmf
15

.117

36

-

æö

+-

ç÷

èø


oleObject249.bin

image254.wmf
52511

..1

813813

--

++


oleObject250.bin

image255.wmf
12222515

.:

15474712

--

+


oleObject24.bin

oleObject251.bin

image256.wmf
31437

:

45755

éù

-

æö

-+

ç÷

êú

èø

ëû


oleObject252.bin

image257.wmf
12735245

.:

7411121

+


oleObject253.bin

image258.wmf
181681

:::

92748128

éù

-

æö

ç÷

êú

èø

ëû


oleObject254.bin

image259.wmf
11

1.0,711.(0,340,63).

1414

--


oleObject255.bin

image260.wmf
(

)

15242

3,2.0,8:3

64153

-

æö

-+-

ç÷

èø


image24.wmf
2

5

-


oleObject256.bin

image261.wmf
(

)

(

)

(

)

311

40,371,282,53

4812

+-++-+-+


oleObject257.bin

image262.wmf
x


oleObject258.bin

image263.wmf
2

36

x

=


oleObject259.bin

image264.wmf
1

42

x

=

-


oleObject260.bin

image265.wmf
12

36

x

+

=


oleObject25.bin

oleObject261.bin

image266.wmf
11

42

x

-

=

-


oleObject262.bin

image267.wmf
43

1515

x

-

+=


oleObject263.bin

image268.wmf
25

1111

x

-

-=


oleObject264.bin

image269.wmf
115

2486

x

-

-=+


oleObject265.bin

image270.wmf
515

894

x

-

æö

-=-

ç÷

èø


image25.wmf
4

10


oleObject266.bin

image271.wmf
115

2486

x

-

-=+


oleObject267.bin

image272.wmf
21

:75%.

33

x

+=


oleObject268.bin

image273.wmf
115

326

x

-

+×=×


oleObject269.bin

image274.wmf
1713

3266

x

-

+=×


oleObject270.bin

image275.wmf
13

24

x

+=


oleObject26.bin

oleObject271.bin

image276.wmf
13

68

x

-

+=


oleObject272.bin

image277.wmf
65

721

x

-

+=


oleObject273.bin

image278.wmf
1211

.

575

x

-

-=


oleObject274.bin

image279.wmf
2

53

x

=


oleObject275.bin

image280.wmf
21

337

x

-

=+


image26.wmf
3

10

-


oleObject276.bin

image281.wmf
=

0,65.0,65.0,1

x


oleObject277.bin

image282.wmf
+=

8,4.1,6.10

xx


oleObject278.bin

image283.wmf
521

.

855

x

+=


oleObject279.bin

image284.wmf
481

552

x

-

-=


oleObject280.bin

image285.wmf
3128

:

251716

x

=-

-


oleObject27.bin

oleObject281.bin

image286.wmf
235

346

x

-

+=


oleObject282.bin

image287.wmf
214

.

3125

x

--

+=


oleObject283.bin

image288.wmf
31

.0,75

54

x

-

=+


oleObject284.bin

image289.wmf
31

:2

44

x

+=-


oleObject285.bin

image290.wmf
59

.0.125

78

x

=-


image27.wmf
4

12

-


oleObject286.bin

image291.wmf
5

8


oleObject287.bin

image292.wmf
1

3


oleObject288.bin

image293.wmf
3

8


oleObject289.bin

image294.wmf
3

8


oleObject290.bin

image295.wmf
4

7


oleObject28.bin

oleObject291.bin

image296.wmf
1

9


oleObject292.bin

image297.wmf
5

9


oleObject293.bin

image298.wmf
2

3


oleObject294.bin

image299.wmf
7

15


oleObject295.bin

image300.wmf
5

8


oleObject1.bin

image28.wmf
4

5

-


oleObject296.bin

image301.wmf
2

3


oleObject297.bin

image302.wmf
6

5


oleObject298.bin

image303.wmf
1

3


oleObject299.bin

image304.wmf
7

15


oleObject300.bin

image305.wmf
5

8


oleObject29.bin

oleObject301.bin

image306.png




image307.wmf
5

ABcm

=


oleObject302.bin

image308.wmf
2

BMcm

=


oleObject303.bin

image309.png
e ’%
. .

'''''

""""""""""""




oleObject304.bin

image310.wmf
Ox


oleObject305.bin

image29.wmf
1305

;;;

4858

-

--


image311.wmf
OM


oleObject306.bin

image312.wmf
ON


oleObject307.bin

image313.wmf
3 

OMcm

=


oleObject308.bin

image314.wmf
6 

ONcm

=


oleObject309.bin

image315.wmf
M


oleObject310.bin

oleObject30.bin

image316.wmf
MN


oleObject311.bin

image317.wmf
Ax


oleObject312.bin

image318.wmf
B


oleObject313.bin

image319.wmf
C


oleObject314.bin

image320.wmf
3

ABcm

=


oleObject315.bin

image30.wmf
1

4

-


image321.wmf
4

ACcm

=


oleObject316.bin

image322.wmf
BC


oleObject317.bin

image323.wmf
Ay


oleObject318.bin

oleObject319.bin

oleObject320.bin

image324.wmf
D


oleObject321.bin

oleObject31.bin

image325.wmf
3

ADcm

=


oleObject322.bin

image326.wmf
BD


oleObject323.bin

image327.wmf
CD


oleObject324.bin

image328.wmf
O


oleObject325.bin

image329.wmf
xy


oleObject326.bin

image31.wmf
0

5

-


image330.wmf
Ox


oleObject327.bin

image331.wmf
M


oleObject328.bin

image332.wmf
3

OM

=


oleObject329.bin

image333.wmf
Oy


oleObject330.bin

image334.wmf
N


oleObject331.bin

oleObject32.bin

image335.wmf
6

ON

=


oleObject332.bin

image336.wmf
A


oleObject333.bin

image337.wmf
B


oleObject334.bin

image338.wmf
OM


oleObject335.bin

image339.wmf
ON


oleObject336.bin

image32.wmf
5

8

-


image340.wmf
OA


oleObject337.bin

image341.wmf
OB


oleObject338.bin

image342.wmf
AB


oleObject339.bin

image343.wmf
Ox


oleObject340.bin

image344.wmf
A


oleObject341.bin

oleObject33.bin

image345.wmf
B


oleObject342.bin

image346.wmf
2

OA

=


oleObject343.bin

image347.wmf
6

OB

=


oleObject344.bin

image348.wmf
AB


oleObject345.bin

image349.wmf
M


oleObject346.bin

image2.wmf
46

;

1520

--


image33.wmf
3

8


image350.wmf
OB


oleObject347.bin

image351.wmf
OM


oleObject348.bin

image352.wmf
MB


oleObject349.bin

image353.wmf
AM


oleObject350.bin

image354.wmf
6

ABcm

=


oleObject351.bin

oleObject34.bin

image355.wmf
2

AMcm

=


oleObject352.bin

image356.wmf
8

ABcm

=


oleObject353.bin

image357.wmf
3

CBcm

=


oleObject354.bin

image358.wmf
4

CBcm

=


oleObject355.bin

image359.wmf
12

ABcm

=


oleObject356.bin

image34.wmf
2

1

36

x

<<


image360.wmf
3

AMcm

=


oleObject357.bin

image361.wmf
33333

1.44.77.1010.1313.17

A

=++++


oleObject358.bin

image362.wmf
1111

...

5.66.77.824.25

B

=++++


oleObject359.bin

image363.wmf
333

...

1.33.549.51

C

=+++


oleObject360.bin

image364.wmf
...

7.1097.100

2222

1.44.7

D

=++++


oleObject361.bin

oleObject35.bin

image365.wmf
1111

...1

2.33.44.549.50

xxxx

++++=


oleObject362.bin

image366.wmf
111111

2

122030425672

x

-=+++++


oleObject363.bin

image367.wmf
2222

1111

...

2349

++++


oleObject364.bin

image368.wmf
82

95

A

>>


oleObject365.bin

image369.wmf
2222

1111

......1

234100

++++<


oleObject366.bin

image35.wmf
x


image370.wmf
3

1

x

-

-


oleObject367.bin

image371.wmf
4

21

x

-

-


oleObject368.bin

image372.wmf
13

5

x

-


oleObject369.bin

image373.wmf
37

1

x

x

+

-


oleObject370.bin

image374.wmf
41

3

x

x

-

-


oleObject371.bin

oleObject36.bin

image375.wmf
121

302

n

A

n

+

=

+


oleObject372.bin

image376.wmf
1417

2125

n

B

n

+

=

+


oleObject373.bin

image377.wmf
32

53

n

C

n

+

=

+


oleObject374.bin

image378.wmf
10

10

71

A

71

+

=

-


oleObject375.bin

image379.wmf
10

10

71

B

73

-

=

-


oleObject376.bin

image36.wmf
2

x

=


image380.wmf
10

10

91

A

91

+

=

-


oleObject377.bin

image381.wmf
10

10

91

B

93

-

=

-


oleObject378.bin

oleObject37.bin

image37.wmf
2

x

=-


oleObject38.bin

oleObject2.bin

image38.wmf
5

x

=


oleObject39.bin

image39.wmf
6

x

=


oleObject40.bin

image40.wmf
1

 kg

2


oleObject41.bin

image41.wmf
1

 kg

3


oleObject42.bin

image42.wmf
2

 kg

5


oleObject43.bin

image3.wmf
48

;

1530

--


image43.wmf
3

 kg

8


oleObject44.bin

image44.wmf
15

8


oleObject45.bin

image45.wmf
7

1

8

-


oleObject46.bin

image46.wmf
7

1

8


oleObject47.bin

image47.wmf
7

1

8

-


oleObject48.bin


PHÒNG GD 


–


 


ĐT GIA LÂM


 


TRƯ


?


NG THCS PHÚ TH


?


 


Đ


?


 


CƯƠNG ÔN T


?


P 


GI


?


A 


H


?


C K


?


 


I


I


 


Môn:


 


Toán 


Kh


?


i:


6


 


Năm h


?


c: 202


4


 


-


 


202


5


 


 


A   :


 


TR


?


C NGHI


?


M:


 


I. S


?


 


H


?


C.


 


1


.


 


C


?


p phân s


?


 


nào sau đây b


?


ng nhau?


 


 


A. 


48


;


1520


--


 


 


B. 


46


;


1520


--


 


.


 


C. 


48


;


1530


--


 


.


 


D. 


48


;


1540


--


 


.


 


2


.


 


Phân s


?


 


nào sau đây 


không


 


b


?


ng v


?


i phân s


?


 


3


8


-


 


?


 


 


A. 


3


8


-


 


.


 


B. 


3


8


 


.


 


C. 


6


16


-


 


.


 


D. 


6


16


-


 


.


 


3


.


 


25 phút b


?


ng bao nhiêu ph


?


n c


?


a 1 gi


?


 


?


 


 


A. 


25


100


 


.


 


B. 


25


10


 


.


 


C. 


5


12


 


.


 


D. 


5


12


-


 


.


 


4


.


 


48 g


 


b


?


ng bao nhiêu ph


?


n c


?


a 


1 kg


 


?


 


 


A. 


48


100


 


 


B. 


25


10


 


.


 


C. 


5


12


 


.


 


D. 


6


125


 


 


5


.


 


Rút g


?


n phân s


?


 


224


144


 


ta đư


?


c phân s


?


 


 


A. 


19


3


 


.


 


B. 


19


7


 


.


 


C. 


14


9


 


.


 


D. 


16


3


 


.


 


6


.


 


Phân s


?


 


nào sau đày nh


?


 


hơn phân s


?


 


2


5


-


 


?


 


 


A. 


4


10


 


.


 


B. 


3


10


-


 


.


 


C. 


4


12


-


 


.


 


D. 


4


5


-


 


.


 


7


.


 


Phân s


?


 


nh


?


 


nh


?


t trong các phân s


?


 


1305


;;;


4858


-


--


 


là


 


 


A. 


1


4


-


 


 


B. 


0


5


-


 


.


 


C. 


5


8


-


 


.


 


D. 


3


8


 


 


8


.


 


Bi


?


t 


2


1


36


x


<<


 


. Giá tr


?


 


nguyên c


?


a 


x


 


là


 


 


A. 


2


x


=


 


.


 


B. 


2


x


=-


 


,


 


C. 


5


x


=


 


.


 


D. 


6


x


=


 


.


 


9


.


 


Đ


?


 


lŕm m


?


t lo


?


i bánh ngư


?


i ta đ


ã chu


?


n b


?


 


1


 kg


2


 


b


?


t mì, 


1


 kg


3


 


đư


?


ng tinh luy


?


n, 


2


 kg


5


 


s


?


a tươi không đư


?


ng và 


3


 kg


8


 


kem tươi. H


?


i lo


?


i nguyên li


?


u nào có kh


?


i lư


?


ng 


ít nh


?


t?


 


 


A. Kem tươi.


 


 


B. Đư


?


ng tinh luy


?


n. 


 


 


C. B


?


t ḿ.
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